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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

   HUYỆN CAM LỘ 

  TỈNH QUẢNG TRỊ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Bản án số: 19/2023/HS-ST 

     Ngày: 17 – 8 - 2023 

 

 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN CAM LỘ, TỈNH QUẢNG TRỊ 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Văn Quý 

Các Hội thẩm nhân dân: 1. Ông Nguyễn Văn Vinh 

2. Ông    V nh  i n 

- Thư ký phiên tòa: Bà  inh  h     n  V  -  h  ký  òa án nhân dân hu ện 

Cam Lộ, tỉnh Quảng Tr . 

- Đại diện viện kiểm sát nhân dân huyện Cam Lộ tham gia phiên tòa:    

    hi n  ran  - Kiểm sát viên. 

Ngày 17 tháng 8 năm 2023, tại  ội tr  n  Tòa án nhân dân huyện Cam Lộ, 

tỉnh Quảng Tr     xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 

20/2023/TLST-HS ngày 04/7/2023 theo Quyết   nh   a vụ án ra xét xử sơ thẩm 

số: 10/2023/Q XXS -HS ngày 04/8/2023  ối với b  cáo: 

       Đ    , sinh ngày 14/6/1984 tại Quảng Tr ; nơi th  n  tr : thôn T 2  

   T  hu ện Cam Lộ, tỉnh Quản   r ; ngh  nghiệp: Th   â ; trình  ộ văn hóa: 

06/12; dân tộc: kinh; giới tính: nam; tôn giáo: không; quốc t ch: Việt Nam; con ông 

 r ơn         sinh năm 1952 v       u ễn  h     sinh năm 1955; v  Hoàng  h  

H  sinh năm 1987  khôn  r    a  hỉ; ti n án  ti n sự: khôn   ó.  

B   áo  an     áp dụng biện pháp “Cấm  i khỏi nơi    tr ” t  n    25/5/2023 

 ho  ến na , có mặt.  

Bị hại:     r n  h  C  sinh năm 1951 v  ôn    ơn  Côn  C1  sinh năm 

1950    n    a  hỉ: thôn T 1     T  hu ện Cam  ộ  tỉnh Quản   r . Có  ơn  in  ét 

xử vắng mặt. 

 Người làm chứng:  

      han  h     sinh năm 1972    a  hỉ: thôn T 2     T, hu ện Cam  ộ  tỉnh 

Quản   r   vắng mặt. 

+ Anh Phan Thanh T  sinh năm 2000    a  hỉ: thôn   2     T, hu ện Cam  ộ  

tỉnh Quản   r   vắng mặt. 

 

 NỘI DUNG VỤ ÁN: 



2 
 

 
 

Theo các tài liệu có trong h  sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ 

án    c tóm tắt nh  sau: 

Sán  n    12/5/2023   r ơn    c Q  ến quán cà phê thì gặp ôn    ơn  

Công C1 sinh năm 1950 ở thôn T 1, xã T, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Tr   an  

dùng một chiế   iện thoại cảm  n   ắt ti n nên nảy sinh ý muốn  hiếm  oạt. Vào 

khoảng 17 gi  30 ngày 13/5/2023, sau khi nhậu  on    r ơn    c Q  ến nhà ch  

Phan Th  H  sinh năm 1972  tr  tại thôn T 2     T, hu ện Cam  ộ, tỉnh Quảng Tr  

 ể  hơi.  ến khoảng 18 gi  30 cùng ngày, Q  i  ộ  ến nhà ông C1 và men theo 

hàng rào phía bên trái tr ng bằn   â   ể vào trong nhà. Thấy bà Tr n Th  C, v  

ông C1  an  l m việc ở phòng bếp, Q  i  ộ  ến tr ớc nhà bỏ dép lên bậc t ng cấp 

bên trái r i vào nhà, Q  i  ến phòng ngủ, lấ   iện thoại nhãn hiệu Iphone XS Max 

của bà C r i bỏ vào túi qu n bên phải. Tiếp theo, b  cáo vào phòng ngủ th  hai 

nhìn thấ    u  i  n   ó 01  iện thoại nhãn hiệu Iphone 14 của ông   ơn  Côn  

C1 li n lấy bỏ vào túi qu n bên trái. Sau khi lấ       02  iện thoại, Q  i ra khỏi 

nhà ông Ch c theo lối  ũ v  nhà ch  H. Khi v   ến nhà ch  H, Q tháo 02 ốp l n  

 iện thoại, dùng tăm tháo sim  iện thoại Iphone XS Max bỏ tr n  i  ng, tiếp tục 

muốn d n  tăm  ể tháo sim trong  iện thoại Iphone 14 nh n  khôn  tìm ra v  trí 

 ể sim nên bảo Phan Thanh T (con của ch  H) cất  iện thoại  i. Sau khi   a  iện 

thoại cho T cất giúp, Q l n  i  ng ch  H nằm ngủ. Ch  H sau khi tắm xong thấy 02 

ốp  iện thoại  ể trên bàn thì lấy cất trên nóc tủ. Sau  ó  Công an xã Cam Thành 

m i lên làm việc, Q khai nhận v  hành vi trộm cắp tài sản của mình và giao nộp tài 

sản    chiếm  oạt. 

Tại bản kết luận   nh giá tài sản trong tố tụng hình sự số: 14/KL-DGTS ngày 

18/05/2023 của Hội   n    nh  iá tài sản huyện Cam Lộ kết luận: 01  iện thoại 

hiệu Iphone XS Ma  m u  en  ó  iá: 9.800.000   n ; 01  iện thoại hiệu Iphone 

14 m u  ỏ  en có giá: 17.505.000   ng; 01 thẻ sim viettel: 50.000   ng; ốp  iện 

thoại nhựa m u  en mặt trong in chữ SuLaDa: 30.000   ng; ốp  iện thoại bọc da 

m u  en  mặt ngoài in chữ    : 160.000   ng, Tổng tr  giá các tài sản trên là 

27.545.000   ng 

Tại Cáo trạng số 20/CT - VKSCL ngày 04/7/2023 của Viện kiểm sát nhân dân 

huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Tr     tru  tố b  cáo  r ơn      Q v  tội “ rộm  ắp 

t i sản” qu    nh tại khoản 1  i u 173 Bộ luật hình sự. 

 ại phi n tòa   ại diện Viện kiểm sát  iữ n u  n nội dun  tru  tố v     n h  

 ội   n   ét  ử:  

- Tuyên bố b  cáo  r ơn      Q phạm tội “ rộm  ắp t i sản”. Áp dụn  

khoản 1  i u 173,  iểm s  i khoản 1  khoản 2  i u 51  ủa  ộ luật hình sự  ử phạt 

 r ơn      Q: 12 – 15 thán  t   ho h ởn  án treo  th i  ian thử thá h  ấp  ôi. 

- V  xử lý vật ch ng và b i th  ng thiệt hại: Tài sản b  chiếm  oạt    trả lại 

cho b  hại, b  hại không có ý kiến gì nên không xem xét. 

- V  án phí: Buộc b  cáo phải ch u án phí hình sự sơ thẩm theo quy   nh pháp 

luật. 
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Quá trình  i u tra và tại phiên tòa, b   áo   ng ý với quyết   nh truy tố của 

Viện kiểm sát. B  cáo th a nhận hành vi phạm tội, không có ý kiến gì v  hành vi tố 

tụng, quyết   nh tố tụng của Cơ quan  i u tra, Viện kiểm sát. B  cáo không có ý 

kiến tranh luận với  ại diện Viện kiểm sát. Trình bày l i nói sau cùng, b  cáo 

 r ơn    c Q    ngh  Hội   ng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho b  cáo.  

 

NHẬN ĐỊNH CỦA TOÀ ÁN: 

 r n  ơ sở nội dung vụ án   ăn    vào các tài liệu có trong h  sơ vụ án    

   c tranh tụng tại phiên tòa, Hội   ng xét xử nhận   nh nh  sau: 

[1] V  h nh vi  qu ết   nh tố tụn   ủa  ơ quan tiến h nh tố tụn   n   i tiến 

h nh tố tụn  tron  quá trình  i u tra  tru  tố    thự  hiện   n  thẩm qu  n  trình 

tự  thủ tụ  theo qu    nh  ủa  ộ luật tố tụn  hình sự. Quá trình  i u tra v  tại phi n 

tòa      áo khôn   ó ý kiến hoặ  khiếu nại v  h nh vi  qu ết   nh  ủa Cơ quan tiến 

h nh tố tụn   n   i tiến h nh tố tụn .  o  ó   á  h nh vi  qu ết   nh tố tụn   ủa 

Cơ quan tiến h nh tố tụn   n   i tiến h nh tố tụn  thự  hiện   u h p pháp. 

[2] V  tội danh:  ại phi n tòa      áo    th a nhận, với ý   nh  hiếm  oạt t  

tr ớ       áo  r ơn      Q    lén l t lẻn v o nh   ủa ôn    ơn  Côn  C1  hiếm 

 oạt 02  iện thoại di  ộn   ó tr   iá theo  ội   n    nh  iá l : 27.545.000   ng. 

  nh vi  ủa     áo    thự  hiện với l i  ố ý   âm phạm  ến t i sản  ủa n   i khá  

     pháp luật  ảo vệ do  ó  ó  ăn     á    nh h nh vi  ủa     áo     ấu th nh tội 

“ rộm  ắp t i sản” qu    nh tại khoản 1  i u 173  ủa  ộ luật tố tụn  hình sự. 

 i u luật  ó khun  hình phạt t  t  06 thán   ến 03 năm. 

 [3] V  tình tiết tăn  nặn    iảm nhẹ trá h nhiệm hình sự: Quá trình  i u tra    

 áo    th nh khẩn khai  áo  ăn năn hối  ải    i th  n  thiệt hại      áo   i th  n  

th m  ho    hại 500.000   n );    hại  in  iảm nhẹ hình phạt  ho     áo.  â  l  

nhữn  tình tiết  iảm nhẹ trá h nhiệm hình sự qu    nh tại  iểm s    khoản 1  khoản 

2  i u 51  ủa  ộ luật hình sự. 

 [4] V  tính  hất m    ộ  ủa h nh vi phạm tội v  m   hình phạt   ội   n   ét 

 ử  ét thấ :     áo khôn   ó ti n án  ti n sự;  ó nhi u tình tiết  iảm nhẹ tại khoản 

1  i u 51  ủa  ộ luật hình sự;  ó nơi    tr  v   ôn  việ  ổn   nh   ó khả năn  tự 

 ải tạo n n khôn    n  á h l      áo ra khỏi   i sốn     hội m   ử phạt     áo án 

treo  ũn   ủ  ể  iáo dụ    ải tạo     áo. 

[5] V  trá h nhiệm dân sự: Quá trình  i u tra      áo    trả lại to n  ộ t i sản 

 ho    hại v    n  th i   i th  n  th m  ho    hại 500.000   n .    hại khôn    u 

  u  ì th m n n  ội   n   ét  ử khôn   em  ét. 

[6] V  vật  h n : Cơ quan  i u tra    thu  iữ vật  h n   ủa vụ án   m: 01 

 iện thoại di  ộn  nh n hiệu Iphone Xs Ma   01  iện thoại di  ộn  nh n hiệu 

Iphone 14  m u  ỏ   en; 01 ốp  iện thoại di  ộn   ằn  nhựa m u  en    n tron   ó 

in  hữ Sulada; 01 ốp  iện thoại di  ộn   ằn  nhựa  ọ  da m u  anh  en  mặt n o i 

in  hữ “   ”  01 thẻ sim  iện thoại Viettel. Cơ quan  i u tra    trả lại  ho  hủ sở 

hữu l    n  pháp luật n n  ội   ng xét xử không xem xét lại. 



4 
 

 
 

[7] V  các vấn    khác của vụ án: quá trình  i u tra     á    nh ch  Phan Th  

Hiên cất 02 ốp l n   iện thoại và con trai Phan Thanh T cùng giúp b  cáo tháo sim 

và cất  iện thoại cho b   áo nh n  khôn   iết tài sản do b  cáo chiếm  oạt nên 

không xử lý. 

[8] V  án phí: Áp dụng  iểm a khoản 1  i u 23 Ngh  quyết 326/2016/UBTV 

QH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Th  ng vụ Quốc Hội buộc b  cáo phải ch u 

200.000   ng án phí hình sự sơ thẩm. 

Vì các lẽ trên: 

QUYẾ  ĐỊNH: 

 Căn    vào khoản 1  i u 173,  iểm s, b khoản 1  2  i u 51   i u 65 của Bộ 

luật Hình sự;  iểm a khoản 1  i u 23 Ngh  quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 

30/12/2016 của Ủy ban Th  ng vụ Quốc Hội, xử: 

 1. V  tội danh: Tuyên bố b  cáo  r ơn      Q phạm tội: “Trộm cắp tài 

sản”   

2. Xử phạt  r ơn      Q: 12  M  i hai) tháng t   ho h ởn  án treo  th i 

 ian thử thá h 24 tháng  kể t  n    tu  n án sơ thẩm. 

Giao     áo  r ơn      Q  ho Uỷ  an nhân dân    Cam  h nh  hu ện Cam 

 ộ  tỉnh Quản   r   iám sát   iáo dụ . Gia  ình     áo  ó trá h nhiệm phối h p với 

 hính qu  n   a ph ơn  tron  việ   iám sát   iáo dụ      áo tron  th i  ian thử 

thá h  ủa án treo.  

 r  n  h p     áo  r ơn      Q tha   ổi nơi    tr  thì thự  hiện theo qu  

  nh tại khoản 1  i u 69  ủa  uật  hi h nh án hình sự.  

 ron  th i  ian thử thá h  n   i      h ởn  án treo  ố ý vi phạm n h a vụ 

02 l n trở l n thì  òa án  ó thể qu ết   nh  uộ  n   i      h ởn  án treo phải 

 hấp h nh hình phạt t   ủa  ản án     ho h ởn  án treo.  

 3. V  án phí: Buộc b  cáo  r ơn      Q phải ch u 200.000   ng án phí hình sự 

sơ thẩm. 

 4. V  quy n kháng cáo: B  cáo có quy n kháng cáo bản án này trong hạn 15 

ngày, kể t  ngày tuyên án.    hại vắn  mặt  ó qu  n khán   áo  ản án tron  th i 

hạn 15 n     kể t  n    nhận       ản án hoặ   ản án      ni m  ết. 

Nơi nhận: 

- B  cáo; b  hại; 

- VKSND huyện Cam Lộ; 

- VKSND tỉnh Quảng Tr ; 

- Công an huyện Cam Lộ; 

- Chi cục THADS huyện Cam Lộ;  

- TAND tỉnh Quảng Tr ; 

-   u:    sơ vụ án. 

TM/HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ  HẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

Nguyễ  Vă   uý 
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